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1 220581 Lê Diểm Anh 13/07/2004 Trà Vinh DH22LKT02

2 243387 Danh Thị Ngọc Ánh 27/03/2006 Kiên Giang DH24HAY01

3 241842 Trần Công Danh 01/03/2006 Cà Mau DH24TIN03

4 225399 Ngô Thành Đạt 11/06/2004 An Giang DH22KTO03

5 241046 Hồng Văn Đầy 28/01/2006 Hậu Giang DH24TIN02

6 222204 Phạm Thị Mỹ Dung 26/01/2004 Vĩnh Long DH22QTK04

7 221870 Đỗ Văn Hiếu 21/11/2003 Hậu Giang DH22NNA03

8 242851 Ngô Thái Khang 13/11/2006 Sóc Trăng DH24HAY01

9 240534 Đặng Anh Đăng Khôi 18/05/2006 Vĩnh Long DH24QLD01

10 226910 Lê Minh Kiêng 15/01/2003 Sóc Trăng DH22NNA05

11 238209 Châu Gia Kiệt 04/10/2005 Cà Mau DH23QLD01

12 241951 Phạm Văn Kiệt 07/03/1999 Cần Thơ DH24QLD01

13 243311 Phan Hồng Lĩnh 09/01/2006 Cà Mau DH24LUA03

14 222301 Đặng Bé Mai 02/01/2004 Cà Mau DH22LKT02

15 244368 Lạc Ngọc Mẫn 28/02/2006 Cà Mau DH24TCN04

16 243939 Nguyễn Văn Mạnh 03/08/2006 Hậu Giang DH24MAR03

17 242861 Nguyễn Phan Gia Minh 25/12/2006 Cà Mau DH24HAY01

18 241335 Huỳnh Trương Ngọc My 07/02/2006 Kiên Giang DH24KTO01

19 237979 Hồ Thị Tuyết Ngân 26/3/2005 Cần Thơ DH23CNT02

20 221551 Vương Lê Bảo Ngân 24/09/2004 Cần Thơ DH22KTO03

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: DỰ KIẾN THÁNG 6

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 223858 Phạm Mỹ Ngọc 15/06/2003 An Giang DH22NNA03

22 237932 Dương Nguyễn Tuyết Nhi 07/05/2005 Cần Thơ DH23MAR04

23 220870 Nguyễn Thị Phương Nhi 14/12/2003 Kiên Giang DH22LKT02

24 241508 Thái Băng Nhi 05/10/2006
Bà Rịa-

Vũng Tàu
DH24KPM01

25 237756 Trần Thị Ánh Như 13/03/2005 Đắk Lắk DH23MAR04

26 242546 Trần Thị Yến Như 01/01/2006 Cần Thơ DH24HAY01

27 221562 TrưƠNg ThảO Như 24/12/2004 Cần Thơ DH22KTO03

28 242260
Trần Nguyễn Văn 
Chấn

Quy 29/11/2006 An Giang DH24TIN04

29 226860 Nguyễn Văn Quyến 03/07/2004 An Giang DH22QTK08

30 225674 Lê Thúy Quỳnh 04/01/2004 Cần Thơ DH22KTO03

31 243578 Bùi Minh Tâm 03/12/2004 Đồng Tháp DH24TCN03

32 244180 Tăng Phú Tân 24/08/2006 Hậu Giang DH24MAR03

33 245082 Ngô Mai Thi 13/09/2006 Cà Mau DH24QTK04

34 234769 Nguyễn Diễm Thi 08/11/2005 Cần Thơ DH23CNT02

35 243708 Lê Thị Cẩm Thu 18/10/2006 Vĩnh Long DH24KPM01

36 235259 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 24/12/2005 An Giang DH23CNT02

37 240785 Trần Thị Kiều Tiên 14/04/2006 Cần Thơ DH24KTO01

38 242584 Huỳnh Thị Tú Trinh 07/11/2006 Kiên Giang DH24LUA03

39 235557 Phạm Duy Trường 05/05/2005 Hậu Giang DH23KQT01





1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT 1 2 3 4 KT

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
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40 242328 Đỗ Trần Nhật Vy 14/11/2006 Cà Mau DH24KTO01

41 241881 Trần Lý Sông Vy 11/06/2006 Cà Mau DH24HAY01

42 243807 Trần Đa Xin 12/07/2006 Tiền Giang DH24MAR03

43 223516 Nguyễn Thị Hồng Y 30/11/2004 Cà Mau DH22NNA05

44 234732 Trương Như Ý 06/02/2005 Kiên Giang DH23CNT02


